Phụ lục I 

KHUNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT 

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC NĂM 2018 

(Kèm theo Công văn số       /STTTT-CNTT  ngày     tháng 10  năm 2017)

I. Căn cứ lập kế hoạch

Căn cứ Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng 86/2016/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 19/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 26/02/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tây Ninh đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ 3379/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020;

Các căn cứ khác của ngành chuyên môn
II. Hiện trạng 
1. Hạ tầng công nghệ thông tin

- Tổng số máy tính của đơn vị (không tính các phòng chuyên môn cấp huyện); tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) sử dụng máy tính trong công việc.
- Đối với các huyện, thành phố phải thực hiện giá hiện trạng hạ tầng, tình hình ứng dụng các hệ thống phần mềm tại các xã, phường, thị trấn.
2. Ứng dụng công nghệ thông tin

- Nêu các phần mềm ứng dụng đã được triển khai tại đơn vị và tình hình sử dụng các phần mềm đó phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ và trong cải cách hành chính.
- Tình hình cập nhật thông tin lên cổng thông tin điện tử của đơn vị theo quy định Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và hướng dẫn số 02/HD-STTTT ngày 19/6/2017 về việc Hướng dẫn Trình tự, thủ tục và hồ sơ đánh giá, thẩm định xét, công nhận Tiêu chí 8 “Tiêu chí Thông tin và Truyền thông” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

3. Môi trường pháp lý
- Tình hình ban hành các văn bản quy định, quy chế quản lý và sử dụng các phần mềm ứng dụng tại cơ quan; Quyết định thành lập ban biên tập cổng thông tin điện tử tại đơn vị, ban chỉ đạo (tổ triển khai) ứng dụng CNTT.
4. Nguồn nhân lực
- Tổng số CBCCVC tại đơn vị (không tính tạp vụ, lái xe).
- Số lượng CBCCVC làm công tác CNTT (chuyên trách CNTT), trình độ chuyên môn về CNTT của CBCCVC làm công tác CNTT. 
5. Đánh giá
- Nêu những thuận lợi, khó khăn trong việc ứng dụng CNTT tại đơn vị.
III. Nội dung kế hoạch

Xác định rõ những nội dung ứng dụng CNTT của đơn vị năm 2018. Trong đó, bảo đảm việc xây dựng, kết nối và khai thác triệt để hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, đồng thời có khả năng mở rộng kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông tin các cấp trong tương lai. Đáp ứng tối thiểu một số nội dung cơ bản như sau:
1. Hạ tầng kỹ thuật: Xác định rõ nội dung phát triển hạ tầng kỹ thuật như trang bị máy tính, mạng máy tính kết nối trong mỗi đơn vị, giữa  đơn vị các cấp; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; Chú ý phát triển hạ tầng phải hướng tới phục vụ các mục tiêu ứng dụng CNTT cụ thể.
2. Ứng dụng CNTT tại đơn vị

Rà soát, đánh giá tình hình triển khai, sử dụng các hệ thống phần mềm dùng chung và phần mềm chuyên ngành, đưa vào kế hoạch triển khai năm 2018: 

- Hệ thống Văn phòng điện tử, Hệ thống Một cửa điện tử: Đối với các đơn vị đã triển khai cần đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả các hệ thống và xây dựng quy định, quy chế sử dụng tại đơn vị. Đối với các đơn vị chưa triển khai cần đưa vào kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong năm 2018.

- Tăng cường ứng dụng, sử dụng các dịch vụ công mức 3, mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Hệ thống chữ ký số và chứng thực chữ ký số: cơ quan, lãnh đạo, sử dụng trên phần mềm một cửa điện tử 

- Hệ thống hỏi đáp trực tuyến.

- Cổng/Trang thông tin điện tử: Cần cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và hướng dẫn số 02/HD-STTTT ngày 19/6/2017 về việc Hướng dẫn Trình tự, thủ tục và hồ sơ đánh giá, thẩm định xét, công nhận Tiêu chí 8 “Tiêu chí Thông tin và Truyền thông” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

- Hệ thống thư điện tử: Nâng cao tỷ lệ sử dụng hộp thư điện tử Tây Ninh (@tayninh.gov.vn), không sử dụng các hệ thống thư điện tử khác trong công tác.

- Phần mềm tiếp dân (giải quyết khiếu nại tố cáo).

- Phần mềm họp không giấy.

- Các phần mềm nội bộ và hệ thống thông tin chuyên ngành.

3. Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT: Xác định những nội dung cần được đào tạo, bồi dưỡng như đào tạo sử dụng mã nguồn mở, tin học căn bản cho các lãnh đạo,... để bảo đảm nguồn nhân lực ứng dụng CNTT về chất lượng.
IV. Giải pháp thực hiện
Cần chú ý các giải pháp thực hiện các giải pháp sau: gắn chặt giữa ứng dụng CNTT (gồm hạ tầng thiết bị và phần mềm ứng dụng) và cải cách hành chính, đặc biệt cần quan tâm tin học hóa các ứng dụng chuyên ngành; ban hành các quy định quản lý ứng dụng CNTT tại đơn vị; bố trí cán bộ làm công tác công nghệ thông tin,...
Tranh thủ các nguồn lực về tài chính của đơn vị, địa phương để thực hiện đối ứng, phối hợp với ngân sách của tỉnh để đảm bảo cơ bản về hạ tầng thiết bị, tập huấn phục vụ cho việc ứng dụng các phần mềm

V. Danh sách các hạng mục và kinh phí 
Xác định các hạng mục, dự án ứng dụng CNTT cần triển khai tại đơn vị trong năm 2018 và nhu cầu về trang thiết bị phục vụ cải cách hành chính gắn với các phần mềm ứng dụng cần triển khai, ưu tiên các phần mềm hệ thống: hệ thống một cửa điện tử, hệ thống văn phòng điện tử, chữ ký số, phần mềm họp không giấy, phần mềm hỏi đáp trực tuyến, phần mềm giải quyết khiếu nại tố cáo, dịch vụ công mức 3 (nêu rõ tên cụ thể của từng dịch vụ cần triển khai tại đơn vị), Cổng thông tin điện tử (đối với đơn vị chưa có cổng), các phần mềm nội bộ, hệ thống thông tin chuyên  ngành tại đơn vị.
Xác định nhu cầu trang bị hạ tầng CNTT như: máy vi tính, máy quét (scan) (dành cho các đơn vị có nhu cầu triển khai phần mềm ứng dụng phục vụ cải cách hành chính), phải nêu rõ số lượng các thiết bị cần trang bị. 
Đối với các huyện, thị cần xác định nhu cầu xây dựng hệ thống mạng LAN cho các xã, phường (nêu rõ số lượng, tên các xã, phường chọn để thí điểm, số máy vi tính đã có tại các xã phường được chọn)
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VI. Kinh phí thực hiện 

Đối với cấp tỉnh: Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, ưu tiên triển khai hệ thống phần mềm.

Đối với huyện: Ưu tiên sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ cấp huyện hoặc nguồn kinh phí hỗ trợ từ cấp tỉnh nhưng địa phương phải thực hiện đối ứng vốn.

VII. Tổ chức thực hiện
Xác định trách nhiệm của đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị, địa phương năm 2018.
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